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Bài Tập - Tập Đánh Vần 
Chữ  Y y (i-gờ-rét) 

 

y ý ỳ ỷ ỹ ỵ 

ky ký kỳ kỷ kỹ kỵ 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  y, lờ-y-ly, ly.) 
 

y 
(y) 

l-y 
(lờ-y-ly) ly 

(ly)  

y 
(y) 

M-ỹ 
(mờ-y-my-ngã-mỹ) 

Mỹ 
(mỹ)  

y 
(y) 

Ý 
(y-sắc-ý) Ý 

(ý) 
 

y 
(y) 

k-ý 
(cờ-y-ky-sắc-ký) 

ký 
(ký)  

y 
(y) 

y 
(y) 

y tá 
(y tá) 

 

y 
(y) 

s-ỹ 
(sờ-y-sy-ngã-sỹ) bác sỹ 

(bác sỹ) 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ Y) 
 

I i          V v          Y y 
Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có vần Y.) 
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